
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 75 10038 SSD độ III

1 2 56 8008 SSD độ III

1 3 42 2032 NXTC 14 tuần

17 4 70 3023 SSD độ III

17 5 40 2002 UXTC 18 tuần + CTC dài

17 6 39 2002 NXTC 12 tuần

18 7 44 2002 UXTC 19cm

18 8 49 4004 UXTC 18 tuần

18 9 46 4004 UXTC 14 tuần

21 10 55 1001 UXTC 17 tuần

21 11 47 1001 UXTC 16cm + UBT 

21 12 50 2022 UXTC 14tuần/VMC UBT

21 13 31 ĐT NXTC 20tuần

14 49 3003 LNMCơ TC

15 38 2022 UBT(T) 12cm

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 76 4004 SSD độ III

1 2 80 ĐT Nghi Sarcoma TC, CĐPB:UXTC thoái hóa

1 3 37 ĐT NXTC 18tuần

17 4 55 1021 UBT (P) 10cm

17 5 52 4004 KNMTC

17 6 45 ĐT UXTC 16 tuần

17 7 41 1001 NXTC 14 tuần

18 8 63 9009 SSD độ III

KIM CHI + LAN HƢƠNG + LINH.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + TUYẾT MAI.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + PHƢƠNG.PNT

THÁI HÀ + HỒ HOA + PHƢƠNG.PNT

HỒ HOA + PHƢƠNG.PNT + VÂN QUỲNH.SB

M.LOAN + BÍCH TY + LỊCH.SB

M.LOAN + BÍCH TY + LỊCH.SB

KIM CHI + LAN HƢƠNG + LINH.SB

V.HÕA + THANH THÖY + THỊ LỆ.SB

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HỒNG LOAN + TRẦN ANH.SB(S)

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + BIÊN.SB (C)

NGỌC HẢI + NG LONG + HƢƠNG.SB

PHAN NGA + NG LONG + HƢƠNG.SB

PHAN NGA + NG LONG + HƢƠNG.SB

Q.HIẾU + YẾN OANH + NHẬT LỆ.SB

Q.HIẾU + YẾN OANH + NHẬT LỆ.SB

V.HÕA + THANH THÖY + THỊ LỆ.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

NGỌC TRANG + TAM.TT + LỆ HẰNG.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH   

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH   

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH  

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt PP có u, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 15/01/2012 (Tuần3)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

HUỲNH THỊ HUYỀN LẠC

CHÂU THỊ NGUYỆT 

PHƢỢNG

ĐẶNG THỊ RỈ

BN SẢN A

MAI THỊ GIỞI

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ AN HẢI

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ TẦN

THÁI THỊ PHỤNG

ĐỖ THỊ THÙY TRANG

VĂN THỊ KIM ANH

HOÀNG THỊ NGỌC LOAN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ VẸN

PHẠM THỊ KIỀU HẠNH

NGUYỄN THỊ LÀ

TẠ THỊ ĐÔI

DANH THỊ NGỌC YẾN

HỌ VÀ TÊN

VÕNG LỘC MÍU

VŨ THỊ SOI

DƢƠNG THÖY NGỌC

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

PHAN THỊ HỒNG LOAN

11300

11319

11054

1161

11020

11442

11070

10158

SHC

11007

11008

10974

11176

11263

10987

11252

11425

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11250

4000b

11297

11251

PM

Ngày: 09/01/2012 

Ngày: 10/01/2012 

10978

11278

11267



18 9 62 4014 SSD độ III

18 10 54 3013 UXTC 12 tuần

21 11 73 5005 U hạ vị 15cm

21 12 25 ĐT UBT 10cm

21 13 58 6006 UXTC 14 tuần

14 67 2002 UBT (P) 6cm

15 29 1001 NXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 77 4004 SSD độ III

1 2 20 1001 U hạ vị 20cm

1 3 23 ĐT NXTC 18tuần

17 4 56 6006 SSD độ III + UBT (T) 

17 5 55 2002 Đứt cơ vòng HM

17 6 37 3003 NXTC 16 tuần

18 7 58 8008 SSD độ II-III

18 8 48 4004 UBT (T) 10 cm

18 9 49 2002 UXTC 14 tuần

18 10 44 4014 UXTC 14 tuần

21 11 72 7007 UBT (P) 6cm/VMC Cắt TC

21 12 39 2002 U hạ vị 21cm

21 13 34 0010 UXTC 7cm, có cuống

21 14 32 1001 NXTC 14 tuần

15 35 0000 NXTC 14tuần/VMCNS Bóc NX

16 16 0

16 17 0

1 1 46 2022 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần, cắt 1/2TC

1 2 41 2012 NXTC 16 tuần

1 3 50 2013 UXTC 16 tuần

1 4 43 1021 NXTC 14 tuần

T.HÕA + CHỌN + ĐOAN NGỌC.SB

T.HÕA + CHỌN + ĐOAN NGỌC.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + NGHIẾT.SB

DỰ BỊ    

BS SẢN A + X.TRANG2 + ĐÀO.SB(S)

BS SẢN A + NG LONG + ĐẠT.SB(C)

NHÀN + HIỀN.CĐT + NGHIÊM.SB

NHÀN + HIỀN.CĐT + NGHIÊM.SB

DIỄM TUYẾT + QUỐC DUY + NGỌC MỸ.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + HỒ NGÂN.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + HỒ NGÂN.SB

B.HẢI + H.QUYÊN + DƢ NGÂN.SB

B.HẢI + H.QUYÊN + DƢ NGÂN.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + NGHIẾT.SB

Q.KHOA + LÊ DIỆP + TRÖC MỸ.SB

Q.KHOA + LÊ DIỆP + TRÖC MỸ.SB

XUÂN CẨM + ĐEM + TUYẾT MAI.TT

XUÂN CẨM + ĐEM + TUYẾT MAI.TT

XUÂN CẨM + ĐEM + TUYẾT MAI.TT   

BÍCH 1 + DIỄM TUYẾT + QUỐC DUY

A DANH.PNT + Q.HẢI + MAI.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + TAM.TT + BÌNH.SB(S)

BS SẢN A + NHƢ ANH + CHỈNH.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + TUYẾT MAI.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + TUYẾT MAI.TT

A DANH.PNT + Q.HẢI + MAI.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + MAI.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt mỏm cắt còn lại + UBT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC + PP có u ngã ÂĐ, SHÂ

May phục hồi TSM + cơ vòng HM

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

LÂM THỊ THA

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN THỊ THE

PHÖ MỸ NGỌC

LÊ THỊ LỆ UYÊN

NGUYỄN THỊ LÊ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC LANG

NGUYỄN KIM HỒNG

PHAN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ MỸ

PHẠM THỊ NGA

NGUYỄN THỊ PHƢỚC

NGUYỄN THỊ LÓT

NGUYỄN THỊ THỚI

KIM THỊ LÀNH

ĐINH THỊ CHÂU PHA

BÙI THỊ HIA

LÊ THỊ ĐẸP

HUỲNH THỊ THỦY

PHẠM THỊ EM

TRẦN THỊ CHÂU

LÊ THỊ ĐƢỢM

TRẦN THỊ THÖY LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIÊN

ĐÀO THỊ BA

TRƢƠNG THỊ TỪ

11303

11272

11327

11322

11364

11280

11187

11169

11335

11127

11336

11343

11339

11317

11178

11377

11071

11085

11301

11265

10407

11311

11305

11059

11042

11213

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/01/2012 

Ngày: 12/01/2012 



17 5 75 6006 SSD độ III

17 6 61 4004 SSD độ II

17 7 23 0000 UBT 2bên 9cm

18 8 73 2002 SSD độ III

18 9 25 ĐT NXTC 13tuần

18 10 43 3003 UXTC 14tuần/VMC

21 11 41 2022 UXTC 10 tuần + UBT 5cm

21 12 37 2002 NXTC 14 tuần

21 13 22 1001 UBT(T) 14cm

16 14 0

16 15 0

1 1 86 10005 SSD độ III

1 2 72 1001 SSD độ III

1 3 33 0010 NXTC 16 tuần

17 4 73 4004 SSD độ III

17 5 39 ĐT UXTC 16 tuần/VMC 3lần u trung thất

17 6 33 2012 NXTC 16 tuần

18 7 43 2012 UXTC 16 tuần/VMC  bóc UBT

18 8 41 2002 UXTC 12tuần + UBT (P) 7cm

18 9 39 2032 UXTC 14 tuần

21 10 26 3003 U hạ vị 15cm/Hậu sản 3 tháng

21 11 34 2012 NXTC 13tuần

21 12 51 5202 UXTC 14 tuần

21 13 35 2012 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

16 14 0

16 15 0

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + QUYÊN.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + QUYÊN.SB

BS SẢN A + GIANG.SB + XUÂN HÀ.SB (S)

BS SẢN A + KIM HÀ.SB + THANH HẰNG.SB(C)

THÁI HÀ + H. PHƢƠNG + HIỀN.NT

Q.TUẤN + ĐOAN + HOÀI PHONG.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + HOÀI PHONG.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + HOÀI PHONG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + PHƢƠNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + PHƢƠNG.SB

BS SẢN A + K.LIÊN + DUNG.SB (C)

THU THỦY + V.HÕA + THANH THÖY

THU THỦY + V.HÕA + THANH THÖY

V.HÕA + THANH THÖY + PHALY.SB

THÁI HÀ + H. PHƢƠNG + HIỀN.NT

THÁI HÀ + H. PHƢƠNG + HIỀN.NT

THỐNG + A.THƢ 4 + NGUYỆT.SB

THỐNG + A.THƢ 4 + NGUYỆT.SB

N.P.MAI + HOÀI THƢ + NƢƠNG.SB

N.P.MAI + HOÀI THƢ + NƢƠNG.SB

N.P.MAI + HOÀI THƢ + NƢƠNG.SB

BS SẢN A + DIỆP.SB + DÕNG.SB (S)

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TUYẾT MAI.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TUYẾT MAI.TT

THU NGUYỆT + TUYẾT MAI.TT + VĂN NGỌC.SB

M TUYẾT + THỐNG + A.THƢ 4

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 6 tháng 1 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP (Mổ khó)

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LEN

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ THÀNH TÀI

LÊ THỊ HỒNG

TRẦN THỊ KIM LINH

LÊ THỊ TOÀN

NGUYỄN THỊ AN

LÊ THỊ BÉ CHÍN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ QUYẾN

KHIẾU THỊ THU

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

PHẠM THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ CÖC

CỔ THỊ NGỌC PHƢỢNG

PHẠM THỊ ĐỀN

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

PHẠM THỊ PHI VÂN

LÊ PHẠM THỊ THÖY

TRẦN THỊ BẺO

NGUYỄN THỊ REO

LÊ THỊ THU DIỄM

11393

11276

11386

11313

11289

10547

11296

11341

2002b

11391

11398

11275

11350

11286

10772

11254

10557

11306

11295

11155

11240

11382

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/01/2012 


